
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 233/2020/DS-PT 

Ngày: 12/8/2020 

V/v tranh chấp   p   ng d n s  

vay tài sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n  h   hanh 

 ng  r  ng  h  c    

 ng Nguy n Ng c   ng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n  h   h  ng   ng –  h m tra vi n  òa án 

nh n d n t nh   ng  háp. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p:  ng Nguy n  ấn 

 ài -  i m sát vi n tham gia phi n tòa  

 

Trong các ngày 05 và 12 tháng 8 năm 2020, t i tr  s   òa án nh n d n 

t nh   ng  háp xét xử phúc th m công khai v  án th  lý số: 260/2020/TLPT-

DS ngày 06 tháng 5 năm 2020 về “tranh chấp   p   n    n s  va  t i s n”. 

Do Bản án d n s  s  th m số 09/2020/DS-S  ngày 10 tháng 3 năm 2020 

của  òa án nh n d n huy n   b  kháng cáo  

 heo Quyết   nh   a v  án ra xét xử phúc th m số 285/2020/Q -PT ngày 

02 tháng 6 năm 2020, giữa các    ng s : 

1. N u ên  ơn: Bà Nguy n  h  Nh, sinh năm 1963;   a ch :  p M 2, x  

M, huy n  , t nh   ng  háp; 

  i di n theo ủy quyền:  nh D  ng Nh t  , sinh năm 1987     m t  

  a ch :  p 5, x   , huy n  , t nh   ng  háp  

 .     ơn: 2 1   ng L   ăn  , sinh năm 1965;    ng m t  

                 2 2  Bà  r n  h   im  h, sinh năm 1967;     m t  

  ng   a ch :  p 3, x   , huy n  , t nh   ng  háp 

- N   i   o v  qu  n v    i  ch h p pháp của     ơn: 
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Lu t s  Nguy n   ng  h –  ăn phòng Lu t s    ng  h, thu c  oàn 

Lu t s  t nh   ng  háp     m t   

  a ch : thành phố  ao L nh, t nh   ng  háp  

3. N   i khán  cáo:  ng L   ăn   và bà  r n  h   im  h, là b    n. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Anh D ơn  Nhật Đ,   i  i n th o ủ  qu  n của n u ên  ơn    N u ễn 

Th  Nh trình    : 

Bà Nh v i v  ch ng ông L   ăn  , bà  r n  h   im  h là chỗ quen biết 

v i nhau, n n vào ngày 16/9/2017, v  ch ng ông  , bà  h c  vay của Bà Nh số 

tiền là 250 000 000   ng   ai trăm năm m  i tri u   ng  c  làm h p   ng vay, 

thời h n vay 01 tháng, l i suất 02%/tháng  Sau   , ngày 22/9/2017 ông   vay 

tiếp số tiền 50 000 000   ng  Năm m  i tri u   ng  c  làm bi n nh n, l i suất 

02%/tháng, thời h n vay 01 tháng, từ ngày vay  ến nay v  ch ng ông  , bà  h 

không   ng l i và không trả vốn  

Bà Nh y u c u ông  , bà  h trả vốn vay 250 000 000   ng ngày 

16/9/2017 và l i tính từ ngày 16/9/2017  ến tháng 5 năm 2018, thời gian 08 

tháng x l i suất 02%/tháng là 5 000 000   ng x 08 tháng = 40 000 000   ng 

 Bốn m  i tri u   ng   

Bà Nh y u c u ông   trả vốn 50 000 000   ng ngày 22/9/2017 và l i tính 

từ ngày 22/9/2017  ến tháng 5 năm 2018, thời gian 08 tháng x l i suất 

02%/tháng là 1 000 000   ng x 08 tháng = 8 000 000   ng  

Ngày 18/8/2019, Bà Nh c    n kh i ki n bổ sung y u c u ông  , bà  h  

trả vốn vay ngày 16/9/2017  số tiền 250 000 000   ng và l i trong h n tính từ 

ngày 16/9/2017  ến ngày 16/10/2017 x l i suất 01%/tháng = 2 500 000   ng và 

l i suất quá h n từ ngày 16/10/2017  ến 16/08/2019 là 22 tháng x l i suất 

1,5%/tháng = 82 500 000   ng   

Y u c u ông  , bà  h trả vốn vay ngày 22/9/2017 số tiền 50 000 000 

  ng và l i trong h n tính từ ngày 22/9/2017  ến ngày 22/10/2017 x l i suất 

01%/tháng =500 000   ng và l i suất quá h n từ ngày 22/10/2017  ến 

22/08/2019 là 22 tháng x l i suất 1,5%/tháng = 16 500 000   ng  

 ổng c ng ông L   ăn  , bà  r n  h   im  h phải trả cho Bà Nh tiền 

vốn 300 000 000   ng, tiền l i 102 000 000   ng và trả tiền l i phát sinh  ến 

ngày xét xử s  th m  

-     ơn  ng Lê Văn   trình    : 

Ngày 16/9/2017, ông   và bà  h không c  vay tiền của Bà Nh số tiền là 

250 000 000   ng   ai trăm năm m  i tri u   ng , ông   không c  ký t n h p 

  ng vay   hông   ng ý trả vốn và l i theo y u c u của Bà Nh. 
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 ng   thừa nh n ngày 22/9/2017 ông   c  vay của Bà Nh số tiền 

50 000 000   ng, c  làm bi n nh n, l i suất 8 000   ng/1 000 000   ng/ngày, 

không thỏa thu n thời gian vay, c    ng l i  ến 22/3/2018, thời gian 06 tháng 

v i số tiền 72 000 000   ng   ng     ng ý trả vốn vay 50 000 000   ng và l i 

còn l i  

-    Trần Th  Kim Ch trình     ý kiến:  

Ngày 16/9/2017, bà  h và ông   không c  vay tiền của Bà Nh số tiền là 

250 000 000   ng   ai trăm năm m  i tri u   ng , bà  h không c  ký t n trong 

h p   ng vay   ối v i bi n nh n ngày 22/9/2017, bà  h không c  vay tiền của 

Bà Nh, ch  c  ông   vay của Bà Nh số tiền 50 000 000   ng  Năm m  i tri u 

  ng   Bà  h không   ng ý trả các khoản vốn vay và l i theo y u c u của Bà 

Nh.    

Tạ    n  n     h      09/2020 D - T n    10/3/2020 c   T    n 

nhân dân h   n T    q       nh  

-  hấp nh n y u c u của bà Nguy n  h  Nh y u c u ông L   ăn  , bà 

 r n  h   im  h phải c  trách nhi m li n   i trả tổng c ng vốn 300 000 000 

  ng  Ba trăm tri u   ng  và tiền l i 74 119 000   ng  Bảy m  i bốn tri u m t 

trăm m ời chín nghìn   ng   

-  ng L   ăn  , bà  r n  h   im  h phải c  trách nhi m li n   i trả cho 

bà Nguy n  h  Nh tổng c ng vốn 300 000 000   ng  Ba trăm tri u   ng  và tiền 

l i 74 119 000   ng  Bảy m  i bốn tri u m t trăm m ời chín nghìn   ng         

   từ ngày bà Nguy n  h  Nh c    n y u c u thi hành án mà ông L   ăn 

H, bà  r n  h   im  h ch a thi hành xong số tiền vốn 300 000 000   ng  Ba 

trăm tri u   ng , thì hàng tháng còn phải ch u tiền l i bằng 50% mức l i suất 

gi i h n theo quy   nh t i khoản 1  iều 468 của B  lu t d n s  năm 2015, 

t  ng ứng v i thời gian ch a thi hành án  ến khi thi hành án xong  

-  ề chi phí giám   nh:  ng L   ăn  , bà  r n  h   im  h phải c  trách 

nhi m li n   i trả l i bà Nguy n  h  Nh số tiền 5 000 000   ng  Năm tri u 

  ng   

-  ề án phí d n s  s  th m:  

+  ng L   ăn  , bà  r n  h   im  h phải n p 18 706 000   ng    ời 

tám tri u bảy trăm lẻ sáu nghìn   ng  tiền án phí d n s  s  th m  

+ Bà Nguy n  h  Nh    c nh n l i 8 700 000   ng  tám tri u bảy trăm 

nghìn   ng  tiền t m ứng án phí    n p theo bi n lai thu số BG/2015 0005381 

ngày 01/6/2018 và 1 300 000   ng  m t tri u ba trăm nghìn   ng  theo bi n lai 

thu số B /2018 0002620 ngày 21/8/2019 t i  hi c c thi hành án huy n  . 
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Ngày 16/3/2020, ông L   ăn  , bà  r n  h   im  h kháng cáo toàn b  

bản án s  th m. 

-   i phi n tòa phúc th m  

+ N u ên  ơn: Anh D ơn  Nhật Đ    i  i n th o ủ  qu  n của    

N u ễn Th  Nh trình    : Y u c u   i   ng xét xử chấp nh n y u c u của bà 

Nh, giữ nguy n bản án s  th m về số tiền, bu c v  ch ng ông  , bà  h trả cho 

bà Nh số tiền vốn và l i tổng c ng 374.119.000   ng   

Ngày 06/8/2020, bà Nh c    n  ề ngh  hủy bỏ quyết   nh áp d ng bi n 

pháp kh n t m thời   hon  t a t i s n   i v i n   i c  n h a v ”  ối v i b  

  n ông  , bà  h. 

      ơn    Trần Th  Kim Ch v  n   i   o v  qu  n v    i  ch h p pháp 

của     ơn  n  Lê Văn   trình    :  ng  , bà  h thay  ổi y u c u kháng cáo là 

  ng ý trả cho bà Nh số tiền vốn vay 300 000 000   ng, ch  y u c u  iều ch nh 

l i mức l i suất 0,75%/tháng     ảm bảo quyền l i cho ông  , bà  h.  ng  , bà 

Ch   ng ý vi c nguy n   n rút y u c u áp d ng bi n pháp kh n cấp t m thời  

- Đ i  i n Vi n Ki m sát nh n   n T nh phát  i u ý kiến: 

 ề tố t ng: Ng ời tiến hành tố t ng và ng ời tham gia tố t ng    th c 

hi n  úng quy   nh của B  lu t tố t ng d n s  trong quá trình giải quyết v  án 

và t i phi n tòa phúc th m   

 ề n i dung:  háng cáo của ông  , bà  h n p trong thời h n quy   nh 

pháp lu t, c  n p tiền t m ứng án phí phúc th m,    c xem là kháng cáo h p l   

 i c ông   v ng m t t i phi n tòa  theo bà  h trình bày do ông   b  b nh , 

nh ng c  Lu t s  bảo v  quyền và l i ích h p pháp của ông   trình bày, n n  ề 

ngh    i   ng xét xử xem xét y u c u kháng cáo của ông   theo quy   nh của 

pháp lu t   ét y u c u kháng cáo của ông  , bà  h y u c u  iều ch nh l i suất 

0,75% là không c  căn cứ    chấp nh n   ối v i nguy n   n bà Nh c    n xin 

rút l i y u c u áp d ng bi n pháp kh n cấp t m thời về phong tỏa tài sản của 

ng ời c  ngh a v   ối v i ông  , bà  h là t  nguy n, không trái pháp lu t,  ề 

ngh    i   ng xét xử chấp nh n  

Do   ,  ề ngh    i   ng xét xử không chấp nh n y u c u kháng cáo của 

ông  , bà  h, sửa bản án s  th m về vi c nguy n   n rút y u c u áp d ng bi n 

pháp kh n cấp t m thời  

Sau khi nghi n cứu các tài li u c  trong h  s , v  án       c xem xét t i 

phi n tòa và căn cứ vào kết quả tranh t ng t i phi n tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

[1]  ề thủ t c tố t ng:  ét thấy, ông   là ng ời kháng cáo,       c tri u 

t p h p l   ến l n thứ 2 nh ng v ng m t t i phi n tòa phúc th m   uy nhi n, c  
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lu t s  bảo v  quyền và l i ích h p pháp của ông   t i phi n tòa trình bày y u 

c u kháng cáo của ông  , n n   i   ng xét xử chấp nh n xem xét y u c u 

kháng cáo của ông  . 

 2   ề n i dung:  

[2.1]  ét kháng cáo của ông H, bà  h  ề ngh    i   ng xét xử  iều ch nh 

mức l i suất là 0,75%/tháng   

 ét y u c u kháng cáo của ông  , bà  h là không c  c  s     chấp nh n  

B i vì, ông  , bà  h vay số tiền 250 000 000   ng theo h p   ng vay ngày 

16/9/2017 và số tiền vay 50 000 000   ng ngày 22/9/2017, sau ngày B  lu t 

D n s  năm 2015 c  hi u l c pháp lu t  01/01/2017   Do   , bản án s  th m căn 

cứ khoản 2  iều 468 B  lu t D n s  năm 2015    tính mức l i suất 10%/năm 

 t  ng    ng 0,83%/tháng  là ph  h p quy   nh pháp lu t   

 2 2   ét thấy, t i phi n tòa phúc th m, bà Nh c    n  ề ngh  hủy bỏ 

quyết   nh áp d ng bi n pháp kh n t m thời   hon  t a t i s n của n   i c  

n h a v ”   ét vi c xin rút y u c u áp d ng bi n pháp kh n t m thời của bà Nh 

là t  nguy n, không trái quy   nh pháp lu t, n n căn cứ khoản 1  iều 138 B  

lu t tố t ng d n s ,   i   ng xét xử chấp nh n hủy bỏ vi c áp d ng quyết   nh 

áp d ng bi n pháp kh n t m thời   hon  t a t i s n của n   i c  n h a v ”  ối 

v i ông  , bà  h. 

[2.3]  ét   i di n  i n ki m sát nh n d n   nh  ề ngh    i   ng xét xử 

không chấp nh n kháng cáo của ông  , bà  h. Sửa bản án s  th m, chấp nh n 

 ề ngh  hủy bỏ quyết   nh áp d ng bi n pháp kh n t m thời của nguy n   n  

 ét  ề ngh  của   i di n  i n ki m sát nh n d n   nh là c  căn cứ n n 

chấp nh n  

[2.4   ét bản án s  th m xét xử chấp nh n y u c u kh i ki n của nguy n 

  n là c  căn cứ   uy nhi n, bản án s  th m không tuy n trong bản án vi c áp 

d ng bi n pháp kh n cấp t m thời s  kh  khăn cho vi c thi hành án, n n c n 

phải sửa bản án s  th m, bổ sung trong ph n tuy n án vi c xử lý quyết   nh áp 

d ng bi n pháp kh n cấp t m thời   

[2.5   ề án phí d n s  phúc th m: Do bản án s  th m b  sửa n n ông  , 

bà  h phải không ch u án phí phúc th m theo quy   nh t i khoản 2  iều 148 B  

lu t tố t ng d n s , 

 ác ph n khác của bản án s  th m không c  kháng cáo, kháng ngh  c  

hi u l c pháp lu t từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

 ì các l  tr n; 

QUYẾT ĐỊNH  
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 ăn cứ khoản 1  iều 147, khoản 2  iều 148, khoản 2  iều 308, khoản 1 

 iều 138 B  lu t tố t ng d n s  năm 2015;  iều 463,  iều 466,  iều 468,  iều 
469,  iều 470 B  lu t D n s ; 

Ngh  quyết số 01/2019/NQ-     ngày 11/01/2019 h  ng d n áp d ng 

m t số quy   nh của pháp lu t về l i, l i suất, ph t vi ph m; 

Ngh  quyết số 326/2016/UB  Q 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

th ờng v  Quốc h i quy   nh về mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử 

d ng án phí và l  phí tòa án.  

T   n     

-  hông chấp nh n y u c u kháng cáo của ông L   ăn   và bà  r n  h  

Kim Ch. 

- Sửa bản án s  th m số 09/2020/DS-S  ngày 10/3/2020 của  òa án nh n 

d n huy n  . 

1/  hấp nh n y u c u của bà Nguy n  h  Nh y u c u ông L   ăn  , bà 

 r n  h   im  h phải c  trách nhi m li n   i trả số tiền vốn 300 000 000   ng 

 Ba trăm tri u   ng  và tiền l i 74 119 000   ng  Bảy m  i bốn tri u m t trăm 

m ời chín nghìn   ng   

2/  ng L   ăn  , bà  r n  h   im  h phải c  trách nhi m li n   i trả 

cho bà Nguy n  h  Nh số tiền vốn 300 000 000   ng  Ba trăm tri u   ng  và 

tiền l i 74 119 000   ng  Bảy m  i bốn tri u m t trăm m ời chín nghìn   ng         

   từ ngày tiếp theo của ngày xét xử s  th m cho  ến khi thi hành án xong, 

b n phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền l i của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức l i suất các b n thỏa thu n nh ng phải ph  h p v i quy   nh pháp lu t, 

nếu không c  thỏa thu n về mức l i suất thì quyết   nh theo mức l i suất quy   nh 

t i khoản 2  iều 468 của B  lu t d n s  năm 2015  

3/  ủy bỏ Quyết   nh áp d ng bi n pháp kh n cấp t m thời số 

01/2019/Q -B      ngày 20 tháng 8 năm 2019 của  òa án nh n d n huy n   

  hon  t a t i s n của n   i c  n h a v ”  ối v i ông L   ăn   và bà  r n  h  

Kim Ch. 

4/  ề chi phí giám   nh:  ng L   ăn  , bà  r n  h   im  h phải c  

trách nhi m li n   i trả l i bà Nguy n  h  Nh số tiền 5 000 000   ng  Năm tri u 

  ng   

5/  ề án phí d n s  s  th m:  

+  ng L   ăn  , bà  r n  h   im  h phải n p 18 706 000   ng    ời 

tám tri u bảy trăm lẻ sáu nghìn   ng  tiền án phí d n s  s  th m  

+ Bà Nguy n  h  Nh    c nh n l i 8 700 000   ng  tám tri u bảy trăm 

nghìn   ng  tiền t m ứng án phí    n p theo bi n lai thu số BG/2015 0005381 
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ngày 01/6/2018 và 1 300 000   ng  m t tri u ba trăm nghìn   ng  theo bi n lai 

thu số B /2018 0002620 ngày 21/8/2019 t i  hi c c thi hành án huy n  . 

6/  ề án phí d n s  phúc th m: 

 ng L   ăn   không phải ch u án phí phúc th m, ông      c nh n l i 

300 000   ng tiền t m ứng án phí phúc th m theo bi n lai số 0000405 ngày 

17/3/2020 của  hi c c  hi hành án d n s  huy n  . 

Bà  r n  h   im  h không phải ch u án phí phúc th m, bà  h    c nh n 

l i 300 000   ng tiền t m ứng án phí phúc th m theo bi n lai số 0000406 ngày 

17/3/2020 của  hi c c  hi hành án d n s  huy n  . 

 ác ph n khác của bản án s  th m không c  kháng cáo, kháng ngh  c  

hi u l c pháp lu t từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

Bản án phúc th m c  hi u l c pháp lu t k  từ ngày tuy n án. 

 r ờng h p bản án, quyết   nh    c thi hành theo quy   nh t i  iều 2 

Lu t  hi hành án d n s  thì ng ời    c thi hành án d n s , ng ời phải thi hành 

án d n s  c  quyền thỏa thu n thi hành án, quyền y u c u thi hành án, t  nguy n 

thi hành án ho c b  c ỡng chế thi hành án theo quy   nh t i các  iều 6, 7 và 9 

Lu t  hi hành án d n s ; thời hi u thi hành án    c th c hi n theo quy   nh t i 

 iều 30 Lu t thi hành án d n s    

 
Nơi nhận: 

-   SND t nh   ;  
-  hòng   N  -          nh; 
-         nh; 
-  òa án nh n d n huy n  ;   
-  hi   c     DS huy n  ;  
-  hi nhánh  ăn phòng  ăng ký  ất  ai 
huy n  ; 
-  ác    ng s ;  

- L u:    s     (H). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 
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